
English7:  Tuần 4- tiết 10.  

* Mục tiêu:  

Sau khi hoàn thành bài học em sẽ đọc, viết tốt 31 ngày, và 12 tháng                                                          

Monday, September  27
th

  , 2021 

Unit 2: Personal information 

            Lesson 1 : My birthday. ( B1, 2, 3 ) 

-  check old lesson:  ( kiểm tra bài cũ ).  

+ Introduce myself ( tự giới thiệu về mình) 

- B1: New words: ( p. 24 ) 

- day  date: ngày, tháng. ( what’s the date today? = hôm nay ngày bao 

nhiêu ) 

1
st
 =  first: thứ nhất ( ngày một );    2

nd
 =  second: thứ nhì ( . . .  ) 

3
rd

 = third:  ;    4
th

  = fourth 

5
th

 =  fifth: thứ năm;   9
th

 = ninth 

12
th
 =  twelfth;    20

th
 = twentieth 

21
st
 = twenty-first;    22

nd
 = twenty- second 

30
th
 = thirtieth;     31

st
 = thirty-first 

- Các bạn học và viết thuộc các số thứ tự này nhé, các số thứ tự còn lại 

các bạn chỉ nhớ các đọc và viết thôi nhé. 

- B2: các bạn nhìn vào tờ lịch tháng 7 ( July ).  

- Listen and write the dates: 

       1.The first of July            4.The fourteenth 

    2.The nineteenth              5.The seventeenth 

 3.The sixth                       6.The thirty-first 

( có 2 cách đọc ngày tháng, ex: the first of July = July the first ) 

B3: các bạn hãy nhìn vào 12 tháng trong sách trang 24, sắp xếp trật tự từ 

tháng 1 đến tháng 12. 

1, January  2,   3,   4,   



5,    6,              7,   8,   

9,    10,    11,    12,  

Exercises: các bạn hãy viết các ngày tháng sau: 30/04; 01/05; 02/09; 

05/09; 01/01; 

Home work: 

- Các bạn học và viết 31 ngày, 12 tháng  

- Hỏi và trả lời: What’s the date today? -  the  . . . .  

- English7:  Tuần 4- tiết 11.  

- * Mục tiêu: Sau khi hoàn thành bài học em sẽ hỏi và trả lời về thông tin 

cá nhân. 

                                                   Monday, September  27
th

  , 2021 

- Unit 2: Personal information 

-             Lesson 2 : My birthday. ( B 4,5 ) 

- Check old lesson: what’s the date today? - . . .  . 

- B 4: Các bạn nghe, đọc qua bài thoại:  Mr Tan hỏi Hoa về các thông tin 

cá nhân ( p.25 ) 

- New words: 

1, worry (v): lo âu,  ;  Don’t worry: đừng lo 

2, Worried (adj): lo lắng: ( why is Hoa worried? );  3, date of birth = birthday: 

- What’s your date of birth? = when is your birthday?  

4, nervous (adj): sợ, nhút nhát, lo lắng;  5,  registration form (n) mẫu đăng ký 

- How old will Hoa be on her next birthday?- she’ll be 14 on her next birthday. 

+ các bạn đọc B4 lần nữa và trả lời các câu hỏi a đến e, trong sách trang 25. 

Keys: trả lời gợi ý: 

A, Hoa  is 13. ;   b, She is 14. ;  c, June 8
th
.;  d, she lives with her uncle and aunt. ; e,because 

She doesn’t have any friends. 

- About you? ( về bạn?) các bạn hỏi và trả lời về mình từ f, to h, nhé. 

B*5: các bạn đọc lại B4 lần nữa và điền vào mẫu đăng ký trang 26. 

Student Registration form 

Nam: Pham Thi Hoa 



Date of birth:  . . . 

Address: . . . . 

Telephone number:  . . . 

Homework: - các bạn học và viết từ mới. đoc lại B4 và trả lời About you? 

- English7:  Tuần 4- tiết 12.  

- * Mục tiêu: Sau khi hoàn thành bài học em sẽ viết được thiệp mời. 

                                                   Monday, September  27
th

  , 2021 

- Unit 2: Personal information 

-             Lesson 3 : My birthday. ( B 6,7, 8*, 9* ) 

- Check old lesson: when is your birthday? - . . .  . 

New words: 

- Dear,  . .  thân, than mến, yêu quí,  .. . 

1, have a party: có bữa tiệc;   2, invite (v): mời 

3, hope (v): hi vọng;    4, join (v): tham gia 

5, leave ( v): rời khỏi, ra về;   6, an invitation card (n): thiệp mời 

7, fun: cuộc vui 

+ các bạn viết,  đọc lại các từ trên,  

+ các bạn đọc lại B6 lần nữa và trả lời các câu hỏi, kế tiêp điền vào chỗ 

trống thiệp sinh nhật. 

- Who is in this passage? – Lan 

- What is she going to do? She is going to have a birday party. 

- When is she having a birthday party?  

- When is her birthday?  

- Where will the party be? 

- What time will it start? 

- What time will it finish? 

- What does she do? She writes an invitation card. 



- Who will she invite? She’ll invite her friends. 

- What’s her telephone number? 

1, Dear, Friends 2, Sunday, May 25th , 3, 24 LTK street; 4, from 5 to 9; 

5, love: Lan 

B 8, About you? Bạn viết một thiệp mời mời bạn 

mình đến dự tiệc sinh nhật nhé. Tiết học kế tiếp thầy 

mời các bạn lên trình bày. 

Dear………….., 

    I am having a birthday party on……………….. .  

The party will be at my house at………………………....  

from…………………to………… 

    I hope you will come and join the fun. 

    Love, 

    ………              Tel: ………… 

- B 7: ( P. 27 ),  em hãy tưởng tượng mình là khách dự tiệc sinh nhật của 

bạn Lan, suy nghĩ và viết câu trả lời,  

a, what will you give Lan? – I’ll give Lan  . . .( a flower, a good book, a 

teddy bear,  . . .) 

b, How will you get to her home? I’ll get . . .  by  . .  . ( bus,  . . 

c, what games will you play? ( hide and seek, guessing game,  .  . 

d, what will you eat? ( cakes, fruits, candy,  ..  . 

e, what will you drink? ( coca cola, orange juice,  . .  

f, what time will you leave?  

B 9 ( trang 28 ), các bạn đọc qua các tháng trong năm,  

- All the rest have : các tháng còn lại có . . . 

- Except: ngoại trừ;   Leap year: năm nhuận;      Appear: xuất hiện. 

30 ngày ở tháng  . . .   . . , . . .   . . . .,  . . . . .  các tháng còn lại có 31 

ngày, trừ tháng   . . . . . .có 28 ngày. Nhưng 4 năm thì có năm nhuận thì 

tháng hai có  . . . . . ngày. ( các bạn điền vào khi đọc qua nhé) 



Homework: - các bạn và viết các từ mới; viết thiệp mời bạn đến dự sinh 

nhật; trả lời B 7. Chuẩn bị các bạn đọc qua A1- unit 3 trang 29, 30, viết 

lại các từ mới nhé!!! 

 

- Họ và Tên:      lớp: 

Test for 15 minutes ( kiểm tra 15 phút ) 

I, Choose the best option to complete sentences: ( chọn từ thích hợp ) ( 4 đ ) 

1. ________class are you in? (Where, How many, What, why) 

2. She doesn’t have ________ picture books. (some., many, lot of, much) 

3. I like swimming and ________ does my sister. (so, too, but, or ) 

4. Her parents live ________ Ha Noi. (on, at, in, of ) 

5. I live ________25/ 3B Tran Phu Street. (in, at, on, to ) 

6. ________ is it from here to school? – About two kilometers.  

(How far, How high, How long, How much ) 

7. Minh ________ television every night. (see, watches, watching, meet) 

8.  . . . .  is your telephone number? – 028 353 345. ( where, what, when, why ) 

II, Supply the correct verb form: ( viết dạng đúng của động từ trong ngoặc ) 2 đ 

1. Hoa _________   (have) a lot of friend in Hue. 

2. Nam and Trang always _______ ( visit) their grandparents on Sundays. 

3. my father _____    (travel) to London next month. 

4. My mother __________ ( listen) to the radio every day. 

III, Match the answers in column B with the questions in column A ( 4 đ ) 

A B Answers 

1, How are you? 

2, Are you a new student? 

3, What is his family name? 

4, What is your address? 

5, How do you go to school? 

6, How far is it? 

7, what’s your middle name? 

8, which class is Hoa in? 

A, She is in class 7 A 

B, It’s Tran. 

C, Fine, thanks. 

D, About one kilometer. 

E, Yes, I am. 

F, 6B Dien Bien Phu Street. 

G, by bike 

H, My middle name is Van 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

7. _ 

8. _ 

 

 

- The end - 

 

 Lưu ý; các bạn làm xong nộp lại đáp án cho Giáo viên giao bài hay em chụp hình gửi 

qua zalo của thầy ( 0333704979 ) nhé!!!  

 



 

 

 

 

 


